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SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn kiểm tra 

SC và 

TKBT 
KDCN 

NH và 

CDĐL 
TTSHCN PLSHCN 

032 Mai Thị Hồng Điệp 26/12/1970 x x x x x 

076 Phạm Thị Thu Hương 28/02/1981 x x x x x 

131 Lê Thị Tính 09/10/1987 x x x x x 

133 Lê Minh Tú 19/10/1993 x x x x x 

173 Đặng Thị Thu An 07/11/1977 x x x x x 

174 Lợi Nguyễn Lan Anh 10/03/1987 x x x x x 

175 Hà Thị Ánh 24/07/1994 x x x x x 

178 Nguyễn Thị Diễm 24/07/1990 x x x x x 

179 Trần Thị Ngọc Diệp 10/03/1992 x x x x x 

181 Lê Thị Thùy Dung 11/10/1993 x x x x x 

183 Đỗ Việt Dũng 23/03/1991 x x x x x 

189 Trần Thị Hằng 12/07/1981 x x x x x 

191 Lý Khánh Hòa 01/11/1974 x x x x x 

192 Võ Quang Hùng 10/07/1990 x x x x x 

197 Phan Trúc Linh 19/05/1983 BL2 x BL2 x x 

199 Lê Tiến Mạnh 13/06/1985 x x x x x 

200 Nguyễn Thị Mến 06/02/1990 x x x x x 

205 Nguyễn Ngọc Phú 07/03/1983 x x x x x 

206 Phạm Thị Thùy Phương 22/12/1992 x x x x x 

207 Nguyễn Lê Trúc Phương 22/05/1995 x x x x x 

212 Lê Đức Quỳnh 05/10/1993 x x x x x 

215 Nguyễn Châu Tân 23/02/1995 x x x x x 

220 Nguyễn Hữu Tuấn 26/07/1988 x x x x x 

221 Đặng Văn Tuyển 05/11/1993 x x x x x 

224 Trương Thị Dạ Thảo 10/01/1990 x x x x x 

229 Thiều Thị Kiều Thu 05/03/1995 x x x x x 

230 Lê Thị Ngọc Thúy 10/09/1989 x x x x x 

234 Lê Thị Vi Vi 02/01/1993 x x x x x 

238 Lê Nguyễn Anh Vũ 13/03/1990 x x x x x 

Chú thích:  

  X: Môn kiểm tra thí sinh phải làm bài 

BL1: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2015 

BL2: Môn kiểm tra thí sinh được bảo lưu theo kết quả kiểm tra năm 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


